
Giáo 

dục, 

đào tạo 

và giáo 

dục 

nghề 

nghiệp

Giao 

thông

Kho 

tàng

Khoa 

học, 

công 

nghệ

Bảo vệ 

môi 

trường

Nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

diêm 

nghiệp, 

thủy lợi 

và thủy 

sản

Phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông 

tấn

Quy 

hoạch

Y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

diêm 

nghiệp, 

thủy lợi 

và thủy 

sản

Giáo 

dục, 

đào tạo 

và giáo 

dục 

nghề 

nghiệp

Tài 

nguyên

Công 

trình 

công 

cộng 

tại các 

đô thị

Công 

nghệ 

thông 

tin

Giáo 

dục, 

đào tạo 

và giáo 

dục 

nghề 

nghiệp

Giao 

thông

Hoạt động 

của các cơ 
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TỔNG SỐ 2.948.863 2.948.863 1.710.822 1.710.822 1.238.041 1.199.032 39.249 129.323 1.800 48.000 402.034 379.671 31.457 33.969 133.529 39.009 8.582 3.750 9.603 17.074 1.238.041 1.199.032 568.510 62.969 141.200 104.353 322.000 39.009 21.935 17.074

I Bộ, cơ quan trung ương 946.854 946.854 211.022 211.022 735.832 735.832 39.249 129.323 1.800 48.000 402.034 50.000 31.457 33.969 735.832 735.832 568.510 62.969 104.353

1 Văn phòng Quốc hội 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457

2 Tòa án nhân dân tối cao 140.000 140.000 140.000 140.000

3
Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao
5.027 5.027 5.027 5.027

4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 21.000 12.969

5
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

6 Bộ Giao thông vận tải 234.567 234.567 65.995 65.995 168.572 168.572 39.249 129.323 168.572 168.572 124.572 44.000

7
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường
451.834 451.834 451.834 451.834 1.800 48.000 402.034 451.834 451.834 422.938 28.896

8 Đài Tiếng nói Việt Nam 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

II ĐỊA PHƯƠNG 2.002.009 2.002.009 1.499.800 1.499.800 502.209 463.200 329.671 133.529 39.009 8.582 3.750 9.603 17.074 502.209 463.200 141.200 322.000 39.009 21.935 17.074

Miền núi phía Bắc 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074

1 Tuyên Quang 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074 17.074

Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung
343.935 343.935 343.935 322.000 322.000 21.935 8.582 3.750 9.603 343.935 322.000 322.000 21.935 21.935

2 Thừa Thiên - Huế 21.935 21.935 21.935 21.935 8.582 3.750 9.603 21.935 21.935 21.935

3 Ninh Thuận 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000

Đồng bằng sông Cửu 

Long
1.641.000 1.641.000 1.499.800 1.499.800 141.200 141.200 7.671 133.529 141.200 141.200 141.200

4 Bến Tre 1.641.000 1.641.000 1.499.800 1.499.800 141.200 141.200 7.671 133.529 141.200 141.200 141.200

Đơn vị: Triệu đồng

Vốn trong nước

Điều chỉnh tăng

Bộ, cơ quan trung 

ương/địa phương

Trong đó:

Trong đó:

các dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng khác ngành, lĩnh vực với dự án điều chỉnh giảm
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Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Vốn nước ngoàiVốn trong nước

STT
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Điều 

chỉnh 

tăng

Các nhiệm vụ, dự 

án không thuộc 

danh mục Chính 

phủ đã báo cáo 

Quốc hội tại Kỳ 

họp thứ Nhất, 

Quốc hội khóa XV

Điều 

chỉnh 

giảm

Điều 
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Điều 
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Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 giữa các nhiệm vụ, dự án trong tổng mức vốn của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 GIỮA CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRONG TỔNG MỨC VỐN CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

           (Kèm theo Nghị quyết số  93/2023/QH15 ngày  22  tháng  6  năm 2023 của Quốc hội)


